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BẢN VỀ BCNCKT

DỰ ÁN: NÂNG CÔNG SUÁT MBA T1 TBA 110KV QUỲ HỢP, TỈNH NGHỆ AN

STT TÊN BẮN VỀ

I. CÁC BÁN VỀ PHẦN ĐIỆN

SỐ HIỆU GHI CHỦ

1 SƠ ĐỖ LƯỚI ĐIỆN 110KV KHU VỰC - HIỆN TRẠNG 2025.XNTV.110QH.Đ-01

2 SƠ ĐÔ LƯỜI ĐIỆN 110KV KHU VỰC - SAU DỰ AN 2025.XNTV.110QH.Đ-02

3 SƠ ĐỒ NỔI ĐIỆN CHÍNH TRẠM BIỂN ÁP 110KV QUỲ HỢP - HIỆN TRẠNG 2025.XNTV.110QH.Đ-03

4 SƠ ĐỒ NỖI ĐIỆN CHÍNH TRẠM BIỂN ÁP 110KV QUỲ HỢP - SAU CẢI TẠO 2025.XNTV.110QH.Đ-04

5 PHƯƠNG THỨC BẢO VỆ TỰ ĐỘNG VÀ ĐO LƯỜNG TRẠM BIẾN ÁP 110KV QUỲ HỢP - HIỆN TRẠNG 2025.XNTV.110QH.Đ-05

6 PHƯƠNG THỨC BÁO VỆ TỰ ĐỘNG VÀ ĐO LƯỜNG TRẠM BIẾN ÁP 110KV QUỲ HỢP - SAU CẢI TẠO 2025.XNTV.110QH.Đ-06

MẶT BẰNG BỘ TRÍ THIẾT BỊ NGOÀI TRỜI TRẠM BIẾN ÁP 110KV QUỲ HỢP - HIỆN TRẠNG 2025.XNTV.110QH.D-07

8 MẶT BẰNG VỊ TRÍ TẠM MBA T1 TRẠM BIẾN ÁP 110KV QUỲ HỢP - SAU CẢI TẠO 2025.XNTV.110QH.Đ-08

9 MẶT BẰNG BỐ TRÍ THIẾT BỊ NGOÀI TRỜI TRẠM BIẾN ÁP 110KV QUỲ HỢP - SAU CẢI TẠO 2025.XNTV.110QH.Đ-09

10 MẶT CẮT NGĂN T1 - HIỆN TRẠNG 2025.XNTV.110QH.Đ-10

11 MẶT CẮT NGĂN T1 - SAU CẢI TẠO 2025.XNTV.110QH.Đ-11

12 MẶT CẮT NGĂN THANH CÁI C31 - HIỆN TRẠNG 2025.XNTV.110QH.Đ-12

13 MẶT CẮT NGĂN THANH CÁI C31 - SAU CẢI TẠO 2025.XNTV.110QH.Đ-13

14 MẶT CẮT NGĂN THANH CÁI C32 - HIỆN TRẠNG 2025.XNTV.110QH.D-14

15 MẶT CẮT NGĂN THANH CÁI C32 - SAU CẢI TẠO 2025.XNTV.110QH.Đ-15

16 MẶT CẮT NGĂN LIÊN LẠC 312 - HIỆN TRẠNG 2025.XNTV.110QH.D-15A

17 MẶT CẤT NGĂN LIÊN LẠC 312 - SAU CÁI TẠO 2025.XNTV.110QH.Đ-15B

18 MẶT CẮT NGĂN 375 LẮP MỚI - SAU DỰ ÁN 2025.XNTV.110QH.D-16

19 MẶT BẰNG BỐ TRÍ TỦ ĐIỆN NHÀ ĐIỀU KHIẾN - PHÂN PHỐI TRẠM BIẾN ÁP 110KV QUỲ HỢP - HIỆN TRẠNG 2025.XNTV.110QH.D-17

20 MẶT BẰNG BỐ TRÍ TỦ ĐIỆN NHÀ ĐIÊU KHIÊN - PHÂN PHÔI TRẠM BIỂN ÁP 110KV QUỲ HỢP - SAU CẢI TẠO 2025.XNTV.110QH.Đ-18

21 LAYOUT TU ĐKBV NGĂN MBA T1 2025.XNTV.110QH.D-19

22 LAYOUT TỦ ĐIỀU KHIỂN XA MBA T1 2025.XNTV.110QH.D-20

23 LAYOUT TÚ ĐKBV NGĂN 331 VÀ 375 2025.XNTV.110QH.D-21

24 BỐ TRÍ MBA TỰ DÙNG TD32 2025.XNTV.110QH.D-22

25 XÀ ĐỠ SỬ TRUNG GIAN XTG-35 2025.XNTV.110QH.Đ-23

26 XÃ LẤP CẦU CHỈ TỰ RƠI XFO-35 2025.XNTV.110QH.D-24

27 CHUỐI NÉO DÂY DẪN VÀ PHỤ KIỆN CNTT-35 2025.XNTV.110QH.Đ-25

28 VẬT LIỆU NỐI ĐẤT BỐ SUNG 2025.XNTV.M 10RH20HAN TU VẤN ĐIỆN HỒNG HÀ
29 TỦ ĐẤU DÂY NGOÀI TRỜI-MK 2025.XNTY:1199H4P-HỂ ĐÃ THÁM TRA

Theo văn bản thẩm tra số: 50 / BC-Нн

Ngày Stháng 19 nam 2025.



271 231 272 232 200 274212

E15.30

A
C

 3
0
0
/
7
.
1

A
C
 3
0
0
/
7
.
1

A
C

 3
0
0
/
9
.
7

QUÝNH LƯU T041 AT1 AT2
2x250MVA

180 176 177 178 100 131 132 172 17
112

L175

GHI CHỦ:

☐ PHẠM VI DỰ ÁN.

L

A
C

 3
0
0
/
6
1
.
7 A
C
 2
x1
20
/2
5.
5 
A
C
3
0
0

AC 2x120/13

BAN QUÂN LÝDỰ ÁN XÂY DỰNG ĐIỆN MIỀN BẮC

BẢO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Theo Quyết định số6- 806 /ODaF
ngayn.g.tháng0găm 202-025

|Hà Nội, ngày....háng.. ..năm 20...

185/75 B15+E15.12+A15.35

GHI CHỦ

EVNNPС
NPSC

CONG TY

DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

XI NGHIẸP TƯVAN

2
4
0
/
1
2
.
8

A
C
 24

0
/
1
2
.
8

15.36

1711720 0171172 ВаBắc A
2x25

E15.2
131132 Nghĩa Đàn 131132 T102

T1T2+ 25+40 T1T2

TBN102
20 MVAr

115kV

AC 185-B15+A15.19+E15.12

172

E15.12 0131 (171 173Tr. Bành
40

mQué Pho
Cụm Quê Phong

35 MW

T1

185/23.3-A15.35+E15.12 AC 185/7-A15.35

A
C

 1
8
5
/
1
5
.
8
-
A
1
5
,
3
9

CHỦ ĐẦU TƯ

TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC MIỄN BẮC

TEN CONG TRÌNH

NĂNG CONG SUẤT MBА Т1
TRA 110KY QUỶ HOP TỈNH
TBA 110KV QUY HỢP, TINH

NGHẸ AN

ĐỊA ĐIỂM

TỈNH NGHỆ AN

172 1710
112

1132131
[T102 132 1310

A
C
 1
85
/1
.8

172171

132 131

171172
112-1

131132

T2T1+
TBN102 E15.3

20 MVAr Quy Hợp
25+40 2x15 MW

171

A15.19 A15.35A A15.39

Nậm Pông NHAN HACÁN TƯ VẤN ĐISÔng Quang
2x27,5+4 MW W

KẾ ĐÃ THẨM
Theo văn bản thẩm tra số 50.. BС-НН

Ngay.. .0 iáng....0.9 năm 20...2.5

Cần bộ chủ trì thấm tra

Nguyền Văn Quyết

GIAI ĐOẠN ВСКТКT

TEN BANVE

DCHIEN TRẠNGDỊCH VỤĐIỆN LỰC

PGAMьE BAG

TRẦN VĂN NGOG
KIẾM SOÁTKIỂM SOÁT

CHU NGỌC ÁNH
CNDA

CHU NGỌC ÁNH

CT THET KE ĐIỆN
|NGUYỄN VĂN TÂN

THIẾT KẾ

| PHẠM VĂN AN

AB

NGÀY

SỐ HỢP ĐỒNG

BÁN VỀ

2025

2025.XNTV.110CH.D-0



GHI CHỦ

0212
1271 1272 232 200 274

E15.30

QUỲNH LƯU
2x250MVA

TD413AT1 AT2

A
C

 3
0
0
/
7
.
1

A
C
 3
0
0
/
7
.
1

A
C

 3
0
0
/
9
.
7

181 180 176177 178 100131
112

132 172 01 174 175

GHI CHỦ:
A
C
3
0
0
/
4
.

A
C

 3
0
0
/
6
1
.
7

A
C

 2x
1
2
0
/
2
5
.
5

АC 2x120/ 13

201711724
E15.2

131132

T1T2 25+40

1
2

24
0/

 12
.
8

Nghĩa Đàn

AC 185-B15+A15.5.19+E15

18
5/
1

BAN QUÂN LÝ DỰ AN XÂY DỰNG ĐIỆN MIỀN BẮC

BAO CẢO KINH TẾ KỸ THUẬT
ĐÃ PHỂ DUYỆT

Theo Quyết định số:/QĐSuv e806

ngay.g.gtháng.0- gám 202-025
Hà Nội, ngày. hang......năm 20.

AC 185/75_B15+15+E15.12+A15.35

E15.36

171172 Bac A
112 1 2x25

[131132 T102

+T1T2+
TBN102
20 MVAr

115kV

AC1185/23.3-A15.35+E15.12

8
5
/
1
.
8

172

E15.12 131 171
21

Tr. Bành 0131 0171 173T
40 T1

Cụm Quề Phong
35 MW

AC 185/7-A15.35

C
1
8
5
/
1
5
.
8
-
A
1
5
.
3
9

EVNNPС
NPSC

CONG TY

DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

XÌ NGHIỆP TƯ VĂN

CHỦ ĐẦU TU

TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

TÊN CÔNG TRÌNH

NÃNG CÔNG SUẤT MBА Т1
TRA 110KY QUỶ HOP TỈNH
TBA 110KV QUY HỢP, TINH

NGHẸ AN

ĐỊA ĐIỂM

TỈNH NGHỆ AN

PHẠM VI DỰ ÁN

: PHẦN HIỆN TRẠNG GIỮ NGUYÊN.

: PHẦN LẮP MỚI TRONG DỰ ÁN NÀY.

172 1710

T1021321310 132131

T2T1

TBNT02 E15.3 A15.19
20 MVAr

Quy Hợp Nậm Pông
40+40 2x15 MW

172171 1711720
112-1

131132

A15

171

131

.35 AÔNG TY CỔ PHÁN ANSNGON HÔNG HÀ
NHẠN HẠC Sona

THIẾT KH09 TRA2x27.5+4 MWHIET KE2x7 MW2x7 MW
| Theo văn bản thầm tra số:

Ngay. ..0iang...

Cán bộ chủ trì thấm tra.

50 BC-HH

...0.gnăm 20 25

BCKTKT

TÊN BẢN VE

DICH VUBPLR

ECIAMBOBАС

NGM
TRẦN VÀN INGỌo
KIỂM SOÁT

CHU NGỌC ÁNH

CNDA

CHU NGỌC ÁNH

CT THIET KE ĐIỆN

NGUYỄN VĂN TÂN

THIẾT KẾ

Nguyễn Văn Quyết
PHẠM VĂN ÂN

TILE
NGÀY

SỐ HỢP ĐỒNG

BẢN VỀ 2025.XNTV.110CH.D-0



TU-171

171+131 112 172+132

172A15.19 NẬM PÔNG PHÂN ĐOẠN 172E15.30-TBA 220kV QUYNH NH LUU

i!!

-76
171-7-75

171

-15

11-1-14

131-10-15

TU-C11 131

-35

T1- 40MVA

115/38,5/23KV CSITI

24
kV
-C
u/
XL
PE
/P
VC
-2
(1
x4
00
)m
m2
/1

 P
H
A

13
1-

08

CS
OT
I

TUC91

CS4TI

CS
3T

172-7 -75 20MVAr/115kV

THÔNG SỐ MBA 110KV TI ĐIỀU CHUYỂN SAU CẢI TẠO (T2 GIỮ NGUYÊN HIỆN TRẠNG)

MBA ABB

BCT-123kV: 150-200-300/1/1A

NBCT-123kV: 150-200-300/1A

MBA T1 40/40/40MVA

115±9x1,78%/38,5±2x2,5%/23kV
YO/YO/D_12/11

BCT-35kV: 600-800-1200/1/1A

NBCT-35kV: 600-800-1200/1/1A

BCT-22kV: 800-1200-1600/1/1A1720
CST102

112-1 112 112-2 172-2 -24

ACSR400-15 -25 132-2-25 ACSR400 C31

132 DS/1ES-38,5kV
TU-C12 FOO-1032

1250A-25kA/1s

1-132 ☐☐ 332
CB-38,5k

374 370 312 ☐371 375 331

115/38,5/23KV

185

T2-40MVP
132-3

CS1T2

35
-38

1250A-2SKA/
T1312 1137

-75 200-400-600/1/1A

DS/2ES-38,5kV
1250A-25kA/1s T 76

a2372

TU C32

EZ374 E2378

TD 31 TUC31TD31
TEN 301 ACSR185

E237 E237 E2375E2375

-

1
3
2
-
0
8

CS
OT
2

12

CS4T2

CS3T2

EZ978

ه

ACSR400

932

C92

GHI CHÚ

EVNNPС
NPSC

CÔNG TY

DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIỄN BẮCUÐINLUG MN RẮC

XÍ NGHIỆP TƯ VẤNX NGHIỆP TUVAN

GHI CHỦ:

ال

ACSR400

PHẠM V DỰ ẢN

BAN QUÂN LÝDỰ ÁN XÂY DỰNG ĐIỆN MIỀN BẮC

BẢO CÁO KINH TẾ KỲ THUẬ
ĐA PHE DUYỆT

Theo Quyết dịnh số 806OD
ngày . tháng 0 9.năm 20025

|Hà Nội, ngày. thang.....n.ằm 20...

- : PHẦN HIỆN TRẠNG GIỮ NGUYỄN. TY CÓ PHẦN TỪ VĂN ĐIỆN HÔNG HA

----- : PHẦN LẤP MỚI TRONG DỰ AN ẾT KẾ ĐÃ THẨM TRA
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